
Biểu 01

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Quảng Lạc)

 Đvt: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Số giao dự toán thu

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 140

1  Thuế ngoài quốc doanh 70

 - Thuế GTGT 70

 - Thuế TTĐB

2  Thuế Thu nhập cá nhân 30

3  Thuế sử dụng Đất phi nông nghiệp 10

4  Phí và lệ phí 20

 - Phí, lệ phí tính cân đối 5

 - Lệ phí môn bài 5

 - Lệ phí trước bạ 10

5 Thu khác ngân sách 10

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 10.484

1 Thu điều tiết 40

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 10.444

 - Bổ sung cân đối 7.730

 - Bổ sung có mục tiêu 2.714
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Biểu 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Quảng Lạc)

Đvt: Triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
GIAO

NĂM 2024 10.484

I Chi đầu tư phát triển 1.610

II Chi thường xuyên 6.004

1 Chi công tác dân quân tự vệ 347

 - Lương và các khoản có TC lương 216

 - Chi khác 20

 - Huấn luyện 111

2 Chi công tác an ninh trật tự 70

3 Chi sự nghiệp 193

3.1 Sự nghiệp giáo dục 29

3.2 Sự nghiệp văn hóa thông tin 20

Trong đó: BCĐ phong trào TD ĐKXDĐSVH 2

3.3 Sự nghiệp thể dục thể thao 12

3.4 Sự nghiệp giao thông 122

 -  Chi sửa chữa thường xuyên đường xã quản lý 35

 - Sửa chữa hệ thống cầu 87

3.5 Chi đảm bảo xã hội khác 10

4 Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể 4.155

4.1 Chi Quản lý nhà nước 2.399

 - Lương và các khoản có TC lương 2.013

 - Nâng lương Thường xuyên 54

 - Mừng thọ người cao tuổi 19

 - Báo chí các khối , thôn 22

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



 - Khi phí hoạt động khối thôn 90

 - Hưu xã 72

 - Cộng tác viên dân số 33

 - Phụ cấp đội dân phòng 90

 - Hỗ trợ CB thực hiện chuyển đổi số 6

4.2 Chi cho Đảng cộng sản Việt Nam 844

 - Lương và các khoản có TC lương 704

 - Kinh phí QĐ 99 và QĐ 430a 110

 - KP trợ cấp 50 năm tuổi Đảng 30

4.3 MTTQ Việt Nam 393

 - Lương và các khoản có TC lương 294

 - Phong trào toàn dân ĐK XD ĐSVH khu D/cư (5 triệu/thôn) 45

 - Ban TTND + Ban Dân vận + Ban GSCĐ (9trđ/xã) 9

 - Thực hiện Nghị quyết 05 20

 - Chi hoạt động 25

4.4 Đoàn thanh niên CS HCM 118

 - Lương và các khoản có TC lương 93

 - Chi hoạt động 25

4.5 Hội liên hiệp phụ nữ 129
 - Lương và các khoản có TC lương 104
 - Chi hoạt động 25

4.6 Hội Cựu chiến binh 130

 - Lương và các khoản có TC lương 105

 - Chi hoạt động 25

4.7 Hội Nông dân 142

 - Lương và các khoản có TC lương 117

 - Chi hoạt động 25

5 Chi khác NSX 1.239
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5.1 Chi theo QĐ 27 50

5.2 Chi công tác hòa giải tại cơ sở và tuyên truyền phổ biến pháp
luật 43

5.3 Thi đua khen thưởng & XDVB QPPL 50

5.4 Hội chợ Hoa đào 150

5.5 Chương trình khai mạc mùa hạt dẻ 30

5.6 Đại hội Hội LHTN 10

5.7 Đại hội MTTQ 25
5.8 Phòng cháy chữa cháy 20

5.9 Kinh phí đối ứng chi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc
gia (vốn sự nghiệp) 466

5.10
Chi các nhiệm vụ khác (bao gồm chi hỗ trợ hoạt động của các
hội đặc thù: CTĐ, cựu TNXP, Hội nạn nhân chất độc da cam,
…)

395

Trong đó tiết kiệm chi 10% ( theo định mức chi khác, để tại
NSX) 39

III Dự phòng ngân sách 156

IV Chi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (Vốn
NSTW) 2.714

1 Chi đầu tư

2 Chi thường xuyên (vốn sự nghiệp) 2.714
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Biểu 03
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Quảng Lạc)
Đvt: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Tổng kế
hoạch vốn

Vốn NSTW
(Vốn sự
nghiệp)

Vốn đối ứng
NSTP

 (Vốn sự nghiệp)
Ghi chú

A B 1=2+3 2 3 4
Tổng cộng 3.180 2.714 466

I Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững 1.212 1.177 35

1 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Sự
nghiệp kinh tế) 1.212 1.177 35

II Chương trình MTQG nông thôn mới 1.968 1.537 431

1
Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ

bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết
nối các vùng miền

1.140 877 263

1,1
Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng

giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên
huyện

250 250

1,2

Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn
hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện;
tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông
thôn

500 327 173

1,3 Nội dung 10: Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh
hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định 390 300 90

2

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây
dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ
gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt
Nam

360 300 60
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2,1

Nội dung 02: Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải
theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải
nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam;
xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa

100 100

2,2
Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường

bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông
thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”

260 200 60

3
Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai

trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội trong xây dựng NTM

338 260 78

3,1
Nội dung 02: Triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua

sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm
nghèo bền vững”…

104 80 24

3,2 Nội dung 03: Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi
nghiệp giai đoạn 2017-2025” 104 80 24

3,3
Nội dung số 05: Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ

giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng
gia đình 5 không, 3 sạch”

130 100 30

4

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh
giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM;
truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả
nước chung sức xây dựng NTM

130 100 30

4,1 Nội dung 05: Tiếp tục triển khai rộng khắp phong trào thi đua
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 130 100 30
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